
 

I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu của phương án 

đúng nhất) 

Câu 1. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về khái niệm “Tình huống nguy hiểm từ con người”? 
 A. Làm tổn hại, ảnh hưởng đến tinh thần của người khác. 

 B. Làm tổn hại đến tính mạng, của cải vật chất của cá nhân và xã hội. 

 C. Là những tình huống gây ra bởi những hành vi của con người. 

 D. Là những tình huống xuất hiện bất ngờ do các hiện tượng tự nhiên gây nên. 

Câu 2. Tình huống nguy hiểm từ con người là 

 A. tai nạn giao thông. B. mưa dông, lốc, sét. 

 C. kinh tế và xã hội suy giảm. D. lũ ống, lũ quét. 

Câu 3. Tình huống nguy hiểm từ tự nhiên là 

 A. lốc xoáy, bão lũ. B. lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

 C. bắt nạt, xâm hại thân thể. D. cháy nhà hàng xóm. 

Câu 4. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 

 A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện. 

 B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn. 

 C. Chạm vào dây điện trần hoặc thiết bị điện khi tay ướt. 

 D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to. 

Câu 5. Khi đang ở trong nhà cao tầng phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn, chúng ta sẽ 

 A. nhảy ra ngoài ban công. 

 B. thoát hiểm bằng cầu thang máy cho nhanh. 

 C. chạy xuống bằng cầu thang bộ theo chỉ dẫn thoát nạn. 

 D. ở trong phòng đóng kín các cửa lại để khói khỏi vào. 

Câu 6. Khi đang trên đường từ trường học về nhà, L thấy có người đàn ông lạ mặt, nhờ L chuyển đồ giúp 

và hứa cho em một khoản tiền. Trong trường hợp này, nếu là L, em sẽ làm như thế nào? 

 A. Từ chối không giúp. B. Vui vẻ, nhận lời. 

 C. Phân vân, lưỡng lựa. D. Trả nhiều tiền thì giúp. 

Câu 7. Giữa buổi trưa nắng nóng, khi vừa tan học bạn V đang bước thật nhanh để về nhà, thì có một người 

phụ nữ ăn mặt rất sang trọng, tự giới thiệu là bạn của mẹ và được mẹ nhờ đưa V về nhà. Trong trường 

hợp này, nếu là V em sẽ làm như thế nào? 

 A. Vui vẻ lên xe để nhanh về nhà không nắng.       

 B. Khéo léo gọi điện cho bố mẹ để xác nhận thông tin. 

 C. Từ chối ngay và mắng người đó là bắt cóc. 

 D. Đi khắp nơi điều tra rõ xem người phụ nữ đó là ai. 

Câu 8. Sống tiết kiệm sẽ mang lại ý nghĩa nào sau đây? 

 A. Dễ trở thành ích kỉ, bủn xỉn và bạn bè xa lánh. 

 B. Không được thỏa mãn hết nhu cầu vật chất và tinh thần. 

 C. Biết quý trọng công sức của bản thân và người khác. 

 D. Không có động lực để chăm chỉ để làm việc nữa. 
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Câu 9. Hành động nào dưới đây thể hiện tính tiết kiệm? 

 A. Tắt điện khi ra khỏi phòng. B. Mua sắm nhiều đồ không cần thiết. 

 C. Xé vở khi viết sai. D. Vừa đánh răng vừa bật vòi nước. 

Câu 10. Biểu hiện của không tiết kiệm là 

 A. giữ gìn sách vở cẩn thận. B. tiêu tiền hợp lý. 

 C. ăn uống lãng phí, bỏ thức ăn thừa. D. tái sử dụng đồ dùng học tập. 

Câu 11. Đâu là một cách tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên? 

 A. Tăng cường chặt cây lấy gỗ. B. Dùng túi nilon nhiều lần rồi vứt. 

 C. Tiết kiệm điện, nước, giấy. D. Xả rác bừa bãi ra đường phố. 

Câu 12. Tiết kiệm giúp chúng ta 

 A. giàu có và khoe khoang bản thân.                  B. có thêm điều kiện để phát triển bản thân. 

 C. tiêu xài hoang phí tiền bạc, công sức.               D. được nhiều người ngưỡng mộ. 

Câu 13. Tại sao học sinh cần thực hành tiết kiệm? 

 A. Giúp rèn luyện đức tính tốt. B. Đem lại danh tiếng cho gia đình. 

 C. Nhận được nhiều sự giúp đỡ. D. Giúp tự nhận thức bản thân. 

Câu 14. Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người? 

 A. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động.        B. Xài thoải mái với sở thích của cá nhân. 

 C. Làm những điều mà mình thích.                       D. Có làm thì mới có ăn. 

Câu 15. Khi bạn thấy bạn bè vứt giấy trắng còn dùng được, em nên làm gì? 

 A. Lờ đi vì không liên quan đến mình.                   B. Nhắc nhở bạn ấy biết tiết kiệm giấy. 

 C. Vứt giấy đi như bạn ấy.            D. Thu gom và đốt để không vướng rác. 

Câu 16. Khi gia đình gặp khó khăn về tài chính, em nên làm gì để giúp đỡ gia đình mình? 

 A. Cố gắng tiêu tiền tiết kiệm hơn.           

    B. Lãng phí tiền bạc để không bị ảnh hưởng. 

 C. Vay mượn thật nhiều tiền để tiêu xài.  

 D. Đó là việc của người lớn, không phải việc của mình. 

Câu 17. Hành vi nào thể hiện tiết kiệm nước? 

 A. Khóa vòi nước sau khi sử dụng.  B. Xả nước tràn lan khi rửa tay. 

 C. Tắm lâu bằng vòi hoa sen.   D. Không quan tâm đến việc sử dụng nước. 

Câu 18. Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, nhóm 

bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là V em sẽ làm gì? 

 A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng. 

 B. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ. 

 C. Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình. 

 D. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng. 

Câu 19. Khi thấy một bạn trong lớp thường xuyên tiêu xài hoang phí, em nên 

 A. Khuyên bạn ấy tiết kiệm hơn.    

 B. Bắt chước bạn ấy để không thua kém. 

 C. Không quan tâm vì đó là chuyện của bạn ấy.  

 D. Xin bố mẹ để có tiền tiêu xài. 

Câu 20. Mỗi lần đi ăn cùng nhau, L đều bỏ lại một phần đồ ăn vì nghĩ rằng như vậy mới 

lịch sự. Nếu là bạn của L, em sẽ làm gì? 

 A. Không quan tâm vì không liên quan đến mình. 

 B. Nhắc nhở bạn không nên lãng phí thức ăn. 

 C. Khuyến khích bạn mua nhiều đồ ăn hơn. 

 D. Làm theo bạn ấy để tỏ ra mình là người lịch sự. 



2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra  

Câu 1. Đọc tình huống sau 

Tà Nua là con suối duy nhất chảy qua khe núi dẫn đến Trường Trung học cơ sở X. Trên đường T 

đi học thì thấy nước suối dâng cao sau trận lũ đêm qua. T không tự ý lội qua dòng nước và ngăn cản các 

bạn không đi qua suối vì có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng. 

a) T khuyên các bạn lội qua suối để tiết kiệm thời gian đi học. 

b) Trận lũ đêm qua đã làm nước suối dâng cao, gây nguy hiểm cho những người đi qua suối. 

c) Việc ngăn cản các bạn không qua suối trong trường hợp lũ lụt là một hành động không cần thiết, vì suối 

vẫn có thể vượt qua an toàn. 

d) Lũ lụt có thể tạo ra nguy hiểm lớn, mọi người cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi có nước dâng cao. 

Câu 2. Đọc thông tin sau 

Trong một buổi học về tiết kiệm, A và B đều có những quan điểm khác nhau về cách tiết kiệm tiền. 

A cho rằng tiết kiệm nên được thực hiện qua việc giảm chi tiêu hàng tháng, trong khi B lại cho rằng đầu 

tư vào các sản phẩm tài chính là cách tiết kiệm hiệu quả hơn. Cả hai đều đồng ý rằng việc tiết kiệm là rất 

quan trọng, nhưng cách thức tiết kiệm mà mỗi người lựa chọn lại khác nhau. 

a) Tiết kiệm là một thói quen quan trọng để đạt được mục tiêu tài chính trong tương lai.  

b) Cả A và B đều sai vì tiết kiệm chỉ có thể thực hiện qua việc cắt giảm chi tiêu. 

c) A và B có thể có những cách tiếp cận khác nhau trong việc tiết kiệm nhưng đều có lý do hợp lý cho 

quan điểm của mình.  

d) Việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính không phải là một hình thức tiết kiệm hợp lý. 

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu 1 (1.0 điểm). Thế nào là tiết kiệm?  Theo em, tiết kiệm có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 

Câu 2 (2.0 điểm). Nghỉ học, N được bố mẹ cho đi du lịch biển cùng cơ quan của bố. Khi đang bơi cùng 

mọi người, N bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ. Quá bất ngờ và sợ hãi nên N cố gắng thoát khỏi dòng 

nước bằng cách bơi ngược dòng. Thật may vì có một bác đang bơi gần đó thấy N gặp nguy hiểm nên gọi 

cứu hộ trên biển và N được lực lượng cứu hộ đưa lên thuyền. 

a. Em có đồng tình cách ứng phó của bạn N trong tình huống trên không? Vì sao? 

b. Nếu em là N, trong tình huống trên em sẽ làm như thế nào? 

 

----------------Hết---------------- 

 

 


